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Tóm tắt - Hoa chuông (Sinningia speciosa) là loài hoa có giá trị 

kinh tế cao và được nhiều người ưa chuộng vì sự đa dạng về màu 

sắc, hình dáng và hương thơm. Sâm Bố chính (Hibiscus 

sagittifolius Kurz) là loại dược liệu quý hiếm, có công dụng trong 

điều trị nhiều loại bệnh khác nhau. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 

một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây hoa chuông và 

cây sâm Bố chính trong hệ thống vi thủy canh. Kết quả cho thấy, 

cây hoa chuông được nuôi cấy với giá thể film nylon có tỷ lệ sống 

cao (100%), cây sinh trưởng tốt hơn so với sử dụng giá thể bọt 

biển. Môi trường khoáng phù hợp cho sự tăng trưởng và ra rễ của 

cây hoa chuông và sâm Bố chính lần lượt là 1/3 MS và 1/10 MS. 

Loại auxin phù hợp để tiền xử lý ra rễ cây hoa chuông và sâm Bố 

chính lần lượt là IBA và NAA ở nồng độ 0,5 mg/L (số rễ lần lượt 

là 26 và 35,33 sau 4 tuần nuôi cấy). 

 Abstract - Sinningia speciosa is a high-economic flower and is 

favored by many people because of its diverse colors, shapes, and 

fragrances. Hibiscus sagittifolius Kurz is a rare medicinal herb 

because it can treat many different diseases. This study investigated 

the effects of several factors on the growth of Gloxinia and Sam Bo 

Chinh in the microponic system. The results showed that, Gloxinia 

cultured by using nylon film substrate had a higher survival (100%) 

and growth rate than the system using sponge substrate. The 

suitable mineral medium for the growth and rooting of Sinningia 

speciosa and Hibiscus sagittifolius Kurz was 1/3 MS and 1/10 MS, 

respectively. The suitable type of auxin for pretreatment of rooting 

of Sinningia speciosa and Hibiscus sagittifolius Kurz was IBA and 

NAA at 0.5 mg/L, respectively (the root numbers were 26 and 

35.33, respectively, after 4 weeks of culture). 

Từ khóa - Vi thủy canh; giá thể; tiền xử lý ra rễ; Sinningia 

speciosa; Hibiscus sagittifolius Kurz. 

 Key words - Microponic system; substrate; auxin pretreatment; 

Sinningia speciosa; Hibiscus sagittifolius Kurz. 

1. Đặt vấn đề 

Hoa chuông (Sinningia speciosa) có nguồn gốc từ Brazil. 

Nhờ sự đa dạng màu sắc, kiểu dáng hoa và hương thơm, loài 

hoa này đã và đang trở thành một trong những loài hoa nhập 

nội có giá trị, đáp ứng được xu hướng ưa thích các loài hoa 

mới lạ của người trồng hoa. Để thương mại hóa cây hoa 

chuông và đáp ứng nhu cầu cây giống ngày càng tăng, kỹ 

thuật nhân giống loài cây này bằng phương pháp nuôi cấy 

mô tế bào thực vật đã được ứng dụng [1, 2]. 

Sâm Bố chính hay còn gọi là sâm Phú Yên, có tên khoa 

học là Hibiscus sagittifolius Kurz, thuộc họ Malvaceae, là 

một loài dược liệu quý, có khả năng bổ trợ và điều trị nhiều 

loại bệnh khác nhau nhờ vào các công dụng như kích thích 

não bộ, tăng cường sinh lực, chống suy nhược thần kinh, 

chóng mặt, đau bụng [3]. Để bảo tồn nguồn dược liệu này, 

một số nghiên cứu về quy trình nhân giống sâm Bố chính 

với mục đích cung cấp nguồn dược liệu cho ngành y học 

đã được tiến hành [4, 5]. 

Vi nhân giống từ lâu đã chứng tỏ hiệu quả vượt trội so 

với các phương pháp nhân giống vô tính thông thường như 

tạo ra số lượng cây giống sạch bệnh với tốc độ nhanh, chất 

lượng đồng đều và đồng nhất về mặt di truyền [6]. Tuy 

nhiên, phương pháp này cũng có một số điểm bất lợi như 

khí khổng dị dạng, xuất hiện hiện tượng thủy tinh thể [7]; 

sức sống của cây con giảm sau khi chuyển từ bình nuôi cấy 

ra vườn ươm, chi phí và giá thành cao;… [8]. 
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Trong những năm gần đây, hệ thống vi thủy canh đã 

được ứng dụng trong nhân giống một vài đối tượng thực 

vật. Vi thủy canh là phương pháp kết hợp giữa vi nhân 

giống và thủy canh. Phương pháp này mang những ưu điểm 

vượt trội vì là hệ thống mở, có thể kiểm soát nhiệt độ, độ 

ẩm cũng như các yếu tố khác. Hệ thống không cần vô trùng 

nên giảm được chi phí, thời gian cũng như tăng hiệu quả 

kinh tế. Tại Việt Nam, các nghiên cứu về vi thủy canh tiến 

hành trên các cây cúc, cây hoa cẩm chướng… đều cho thấy 

cây nuôi cấy trong hệ thống vi thủy canh sinh trưởng và 

phát triển tốt hơn nhân giống in vitro, cải thiện được chất 

lượng cây con và tăng khả năng thích nghi ở giai đoạn vườn 

ươm [9, 10]. 

Nghiên cứu tiến hành khảo sát ảnh hưởng của giá thể, 

nồng độ khoáng đa lượng và tiền xử lý auxin lên khả năng 

tăng trưởng và ra rễ của chồi cây hoa chuông và sâm Bố 

chính trong hệ thống vi thủy canh, nhằm hoàn thiện qui 

trình vi nhân giống, nâng cao chất lượng cây con. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu 

2.1.1. Mẫu cấy 

Hạt sâm Bố chính (Hibiscus sagittifolius Kurz) được 

mua từ cơ sở dược liệu Tiến Phát ở huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước. Hạt được gieo trên môi trường Murashige và 

Skoog (MS) [11] bổ sung sucrose 30 g/L, agar 7 g/L,    
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pH 5,8. Mẫu cây hoa chuông (Sinningia speciosa) được 

Viện Sinh học Nhiệt đới Tp. Hồ Chí Minh cung cấp. Mẫu 

cấy trong các thí nghiệm là các chồi cây cao khoảng 4 cm, 

được cắt bỏ phần lá dưới gốc (còn 3 cặp lá). 

2.1.2. Hệ thống vi thủy canh 

Giá thể được sử dụng là film nylon và bọt biển. Các tấm 

film nylon A4 (20 cm x 30 cm) (Tập đoàn Văn phòng phẩm 

Thiên Long, Việt Nam) được quấn quanh ống nghiệm có 

đường kính ngoài 1,5 cm, dùng que kim loại đã được đốt 

nóng hàn dính film nylon sau đó cắt ra thành các ống nhỏ 

với chiều dài 2cm. Một tấm nylon có các lỗ nhỏ được đặt 

phía trên các ống film nylon để cố định mẫu cấy. Các miếng 

bọt biển được cắt thành hình trụ có đường kính 5,5 cm, cao 

2 cm, sau đó rạch một vài đường trên bề mặt miếng bọt 

biển tương ứng với số lượng mẫu cấy (Hình 1). 

Trong các thí nghiệm, các chồi được cấy vào chai thủy 

tinh có đường kính đáy là 5,5 cm (Hình 2). Thể tích môi 

trường lỏng trong chai là 30 ml. Môi trường được sử dụng 

trong các thí nghiệm không bổ sung vitamin, sucrose, agar 

và chất điều hòa sinh trưởng thực vật, pH = 5,8; không hấp 

khử trùng (Hình 2). 

 

Hình 1. Các loại giá thể 

(a) Giá thể bọt biển; (b) Giá thể film nylon 

 

Hình 2. Hệ thống vi thủy canh 

(a) Giá thể bọt biển; (b) Giá thể film nylon 

2.1.3. Điều kiện nuôi cấy 

Nhiệt độ nuôi cấy là 25 ± 2oC, độ ẩm trung bình 70%, 

thời gian chiếu sáng 12 giờ/ngày, cường độ ánh sáng 2500 

– 2600 lux. Trong tuần đầu tiên, nắp bình nuôi cấy được 

đậy kín. Sau 1 tuần nuôi cấy, tiến hành đục 1 lỗ thoáng khí 

(có đường kính là 0,5 mm) trên nắp nylon. Sau 2 tuần nuôi 

cấy, đục thêm 2 lỗ thoáng khí trên nắp. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ khoáng đa lượng 

và giá thể đến sự sinh trưởng của cây hoa chuông trong hệ 

thống vi thủy canh 

Môi trường nuôi cấy là môi trường 1/10 MS, 1/3 MS, 

1/2 MS (nồng độ các khoáng đa lượng NH4NO3, KNO3, 

CaCl2, MgSO4, KH2PO4 giảm lần lượt còn 1/10, 1/3, 1/2, 

khoáng vi lượng giữ nguyên. Giá thể được sử dụng là giá 

thể film nylon hoặc giá thể bọt biển. 

2.2.2. Ảnh hưởng của tiền xử lý auxin đến sự sinh trưởng 

của cây hoa chuông trong hệ thống vi thủy canh 

Môi trường nuôi cấy là môi trường 1/3 MS lỏng. Các 

chồi cây hoa chuông được ngâm trong dung dịch IBA 0,5 

mg/L hoặc NAA 0,5 mg/L trong 20 phút, sau đó được rửa 

với nước cất và cấy vào bình vi thủy canh. Mẫu không tiền 

xử lý với auxin được sử dụng làm mẫu đối chứng. 

Giá thể cho kết quả tốt ở thí nghiệm 1 được sử dụng cho 

thí nghiệm này. 

2.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ khoáng đa lượng 

đến sự sinh trưởng của cây sâm Bố chính trong hệ thống vi 

thủy canh với giá thể film nylon 

Môi trường nuôi cấy là môi trường 1/10 MS, 1/3 MS, 

1/2 MS. Giá thể được sử dụng là các ống film nylon. 

2.2.4. Ảnh hưởng của tiền xử lý auxin đến sự sinh trưởng 

của cây sâm Bố chính trong hệ thống vi thủy canh 

Môi trường nuôi cấy là môi trường khoáng cho kết quả 

tốt nhất ở thí nghiệm 3. 

Các chồi cây hoa chuông được ngâm trong dung dịch 

IBA 0,5 mg/L hoặc NAA 0,5 mg/L trong 20 phút, sau đó 

được rửa với nước cất và cấy vào bình vi thủy canh. Mẫu 

không tiền xử lý với auxin được sử dụng làm mẫu đối 

chứng. Giá thể được sử dụng là các ống film nylon. 

2.2.5. Thích nghi của cây con ở điều kiện vườn ươm 

Sau 4 tuần nuôi cấy, bình nuôi cấy vi thủy canh được 

đưa ra vườn để cây làm quen với cường độ ánh sáng và 

nhiệt độ bên ngoài trong 7 ngày. Sau đó, các cây con được 

lấy ra khỏi bình và chuyển cây ra vườn ươm. Trong tuần 

đầu tiên, cây được đặt vào viên nén xơ dừa trong điều kiện 

có mái che, vì cây chưa quen với điều kiện cường độ ánh 

sáng cao. Cây được chăm sóc và tưới nước vào lúc sáng 

và chiều. 

2.3. Bố trí thí nghiệm và phân tích dữ liệu 

Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên. Mỗi chai vi thủy 

canh chứa 5 mẫu, mỗi nghiệm thức tiến hành với 5 chai, 

lặp lại 3 lần. 

Phương pháp phân tích thống kê: Xử lí kết quả thống 

kê bằng phần mềm SPSS phiên bản 20.0. Sự sai khác giữa 

các giá trị trung bình được đánh giá bằng phương pháp 

phân tích phương sai ANOVA một chiều (One way 

ANOVA) và Duncan’s test (α = 0,05). 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ khoáng đa lượng đến sinh 

trưởng của cây hoa chuông trong hệ thống vi thủy canh 

Sau 4 tuần nuôi cấy trong hệ thống vi thủy canh, tỉ lệ 

cây sống trên giá thể film nylon là 100%, cho thấy đây là 

giá thể phù hợp để nuôi trồng cây hoa chuông. Trong khi 

đó, với giá thể bọt biển, sức sống của cây kém. Tỷ lệ sống 

của mẫu trên các môi trường 1/10 MS, 1/3 MS, 1/2 MS lần 

lượt là 40%, 46,67% và 60%. Khi sử dụng bọt biển làm giá 

thể, cây có hiện tượng hóa nâu, lá cây có màu vàng ở vùng 

ngoài, thân cây yếu, giòn, rễ cây ít và ngắn. Một số cây bị 

chết (Hình 3). Thời gian đầu, cây sử dụng nguồn dinh 

dưỡng có trong môi trường và phát triển tốt do cây có tạo 

rễ. Sau một thời gian, do cấu trúc không thoáng khí của giá 
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thể bọt biển làm hạn chế khả năng hấp thu dinh dưỡng của 

cây khiến cây bị hóa nâu ở rễ dẫn đến hoại tử và chết [12]. 

Do đó, lá cây bị vàng và sức sống kém. Trong thí nghiệm 

của Shou Ming Wang và cộng sự [13], khi nuôi cấy 

Gypsophila paniculata trong hệ thống thủy canh với giá thể 

bọt biển, tác giả cũng ghi nhận kết quả tương tự. Cây không 

phát triển trong giá thể bọt biển, hầu hết cây đều chết sau 

20 ngày nuôi cấy [13].

Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ khoáng đa lượng đến sự sinh trưởng của cây hoa chuông với 

 giá thể bọt biển và film nylon sau 4 tuần nuôi cấy 

Giá thể Môi trường 
Tỷ lệ sống 

(%) 

Chiều cao 

cây (cm) 
Số lá/ cây Số rễ/ cây 

Chiều dài 

rễ (cm) 

Khối lượng 

tươi (mg) 

Khối lượng 

khô (mg) 

Chất lượng 

rễ 

Bọt biển 

1/10 MS 40 4,92b 9,25ab 4,67bc 0,23b 323,75b 15,50c + 

1/3 MS 46,67 5,00b 8,80ab 5,80b 0,10c 280,00bc 21,00bc + 

1/2 MS 60 4,93b 7,11c 2,60c 0,22bc 184,11c 16,57bc + 

Film nylon 

1/10 MS 100 5,11ab 8,00bc 5,07bc 0,31b 283,62bc 22,62b ++ 

1/3 MS 100 5,57a 9,91a 8,82a 0,48a 507,83a 31,75a +++ 

1/2 MS 100 5,37ab 9,53ab 5,87b 0,32b 325,09c 17,76bc ++ 

Ghi chú:  Các chữ cái a, b, … trong cùng một cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa với P < 0,05 trong phép thử Duncan.  

+++ rễ nhiều, khỏe; ++ rễ ít, khỏe; + rễ ít, mỏng, yếu. 

 

Hình 3. Cây hoa chuông vi thủy canh sau 4 tuần nuôi cấy với 

giá thể film nylon và bọt biển. (a) 1/10 MS – film nylon;  

(b) 1/3 MS – film nylon; (c) 1/2 MS – film nylon; (d) 1/10 MS – 

bọt biển; (e) 1/3 MS – bọt biển; (f) 1/2 MS – bọt biển 

 

Hình 4. Cây hoa chuông sau 2,4 và 10 tuần nuôi cấy ngoài 

vườn ươm (a) 2 tuần; (b) 4 tuần; (e) 10 tuần 

Kết quả ở Bảng 1 cho thấy nghiệm thức 1/3 MS sử dụng 

giá thể film nylon cho kết quả tốt nhất ở tất cả các chỉ tiêu: 

chiều cao cây (5,57 cm); số rễ/ cây (8,82 rễ/cây); số lá/cây 

(9,91 lá/cây); chiều dài rễ (0,48 cm); trọng lượng tươi và 

trọng lượng khô (lần lượt là 507,83 mg và 31,75 mg). 

Về hình thái, cây ở nghiệm thức 1/3 MS và 1/2 MS 

trên giá thể film nylon có lá to và xanh. Cây ở nghiệm 

thức 1/10 MS có lá bị vàng ở vùng mép lá. Nguyên nhân 

lá vàng ở nghiệm thức 1/10 MS có thể là do thiếu dinh 

dưỡng. Nồng độ khoáng đa lượng, đặc biệt là nguồn 

Nitrogen (dưới dạng NH4
+ và NO3

-) đã ảnh hưởng đến sự 

sinh trưởng của rễ. Sau khi hấp thu nguồn Nitrogen có 

trong môi trường, quá trình đồng hóa đạm (khử Nitrate) 

diễn ra và các acid amin được tổng hợp. Trong môi trường 

1/10 MS, cây bị thiếu đạm nên dẫn đến rễ kém phát triển 

do thiếu các acid amin. Vì NH4
+ thường đối kháng với K+, 

Ca2+ hay Mg2+, khi bổ sung nồng độ đạm vượt quá nhu 

cầu của cây ở nghiệm thức 1/2 MS làm cho khả năng hấp 

thu các ion K+, Ca2+ hay Mg2+ giảm, khiến rễ kém phát 

triển hơn so với môi trường 1/3 MS [4]. 

Các mẫu cấy trong môi trường 1/3 MS sử dụng giá thể 

film nylon có khối lượng tươi và khối lượng khô cao nhất. 

Điều này có thể là do rễ cây phát triển tốt, làm tăng khả 

năng hút nước và khoáng chất có trong môi trường. Từ đó 

làm tăng khả năng chuyển hóa và dự trữ các hợp chất hữu 

cơ trong cây. Vì vậy mà khối lượng khô và khối lượng tươi 

của cây tăng lên. 

Cây hoa chuông trong hệ thống vi thủy canh với giá 

thể film nylon cho tỷ lệ sống ngoài vườn ươm 100%. 

Chiều cao cây và diện tích lá của mẫu từ môi trường 1/3 

MS và 1/2 MS tốt hơn so với 1/10 MS (Hình 4). Như vậy, 

môi trường 1/3 MS và giá thể film nylon là phù hợp đối 

với sự sinh trưởng của cây hoa chuông trong hệ thống vi 

thủy canh.  

3.2. Ảnh hưởng của xử lý auxin đến sinh trưởng của cây 

hoa chuông trong hệ thống vi thủy canh 

Sau 4 tuần, các cây được xử lý với IBA cho kết quả 

tốt hơn khi xử lý với NAA (Bảng 2). Chiều cao cây ở các 

nghiệm thức không có sự khác biệt về mặt thống kê. Số 

rễ/cây có giá trị cao nhất là 26 rễ/cây được ghi nhận ở 

nghiệm thức xử lý mẫu với IBA. Về chiều dài rễ, nghiệm 

thức xử lý mẫu với NAA có rễ dài nhất (0,99 cm), các cây 

được xử lý với IBA có rễ ngắn nhất (0,16 cm). Khối lượng 

tươi và khối lượng khô không có sự khác biệt về mặt 

thống kê giữa các nghiệm thức. Về mặt hình thái, các cây 

trong nghiệm thức xử lý với IBA 0,5 mg/L có thân xanh 

khỏe, rễ phát triển tốt. Đối với nghiệm thức NAA 0,5 

mg/L, cây có lá to, xanh, tuy nhiên một số lá bị vàng, rễ 

ít và dài (Hình 5).  
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Bảng 2. Ảnh hưởng của tiền xử lý auxin đến sinh trưởng của cây hoa chuông với giá thể film nylon sau 4 tuần  

Loại auxin 
Tỷ lệ sống 

(%) 

Chiều cao 

cây (cm) 
Số lá/ cây Số rễ/ cây 

Chiều dài 

rễ (cm) 

Khối lượng 

tươi (mg) 

Khối lượng 

khô (mg) 

Chất lượng 

rễ 

Đối chứng 100 5,47a 9,91a 9,40b 0,48b 463,70a 25,70a + 

NAA 0,5 mg/L 100 5,60a 7,50b 9,75b 0,99a 433,50a 30,64a + 

IBA 0,5 mg/L 100 5,30a 8,75b 26,00a 0,16c 353,25a 17,75a ++ 

Ghi chú:  Các chữ cái a, b, … trong cùng một cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa với P < 0,05 trong phép thử Duncan.  

++ rễ nhiều, khỏe; + rễ ít, mỏng, yếu.

 

Hình 5. Cây hoa chuông sau 4 tuần nuôi cấy trong hệ thống vi 

thủy canh với giá thể film nylon. (a) Đối chứng (không xử lý 

auxin); (b) Xử lý với NAA; (c) Xử lý với IBA 

IBA và NAA là hai loại auxin được sử dụng nhiều nhất 

trong việc kích thích sự hình thành rễ vì tính ổn định và 

hiệu quả [14]. Trong trường hợp của cây Tecoma stans 

(Bhupendra Singh, 2021), khi xử lý mẫu cấy với IBA có 

nồng độ từ 0,4% (4000ppm) đến 0,5% (5000ppm) cho tỷ 

lệ tạo rễ tốt nhất là 75% và 60% và chiều dài rễ là 7,5 cm 

và 6,3 cm [15]. Hairi Ismaili đã nghiên cứu các tác động 

của IBA, NAA và các loại hormone kích thích tạo rễ khác 

ở cây Olive. Kết quả cho thấy, khi mẫu cây được xử với 

IBA cho tỷ lệ tạo rễ tốt hơn 2,0% so với NAA, tốt hơn 

2,7% so với GA3. Ngược lại, ở cây Gmelina arborea 

(Roxb.), sau khi xử lý với NAA 1000ppm cho hiệu quả 

tạo rễ tốt đa là 53,58%, tỷ lệ rễ/chồi là 1,98 [16]. Như vậy, 

tùy theo mỗi loài mà có độ nhạy cảm khác nhau đối với 

từng loại auxin và các nồng độ khác nhau của loại auxin 

đó. Bên cạnh đó, các tác động, chức năng, quá trình, sự 

thay đổi phân tử của các loại auxin lên đối tượng thực vật 

vẫn chưa được sáng tỏ. Một số yếu tố khác cũng được 

nhận thấy có ảnh hưởng đến quá trình ra rễ như chất lượng 

ánh sáng, oxy, carbon dioxide, nitric oxide, các gốc tự do, 

độ ẩm tương đối, pH và cấu trúc vật lý của môi trường 

nuôi cấy, chất chống oxy hóa, vết thương, polyamine, 

nồng độ và các loại chất dinh dưỡng trong môi trường 

[14]. Kết quả của nghiên cứu thu được khác với nghiên 

cứu nhân giống in vitro cây hoa chuông (Sinningia 

speciosa) của Naz và cộng sự [17]. Các tác giả nhận thấy 

rằng NAA 1 mg/L cho tỷ lệ ra rễ tốt nhất (100%), trong 

khi IBA 1 mg/L lại kém hiệu quả hơn [17].  

Từ các kết quả thu được, tiền xử lý với IBA 0,5 mg/L 

là phù hợp cho sự ra rễ của cây hoa chuông trong hệ thống 

vi thủy canh. 

3.3. Ảnh hưởng của nồng độ khoáng đa lượng đến sinh 

trưởng của cây sâm Bố chính 

Các cây được nuôi cấy trong dung dịch dinh dưỡng   

1/10 MS cho chiều cao cây cao nhất (8,99 cm). Số lá/cây 

không có sự khác biệt về mặt thống kê giữa các nghiệm 

thức. Về số rễ/cây, nghiệm thức 1/10 MS cho kết quả tốt 

nhất với 8,67 rễ/cây. Về chiều dài rễ, cây được nuôi cấy 

trong môi trường 1/10 MS có rễ dài nhất (1,24 cm), rễ cây 

trong môi trường 1/3 MS thấp nhất (0,81 cm). Khối lượng 

tươi và khối lượng khô không có sự khác biệt giữa các 

nghiệm thức. 

 

Hình 6. Cây sâm Bố chính trong hệ thống vi thủy canh với  

giá thể film nylon sau 4 tuần nuôi cấy. 

(a) 1/10 MS; (b) 1/3 MS; (c) 1/2 MS 

Bảng 3. Ảnh hưởng của nồng độ khoáng đa lượng đến sinh trưởng của cây sâm Bố chính với giá thể film nylon sau 4 tuần nuôi cấy 

Môi trường 
Tỷ lệ sống 

(%) 

Chiều cao 

cây (cm) 
Số lá/ cây Số rễ/ cây 

Chiều dài rễ 

(cm) 

Khối lượng 

tươi (mg) 

Khối lượng 

khô (mg) 

Chất lượng 

rễ 

1/10 MS 100 8,99a 4,93a 8,67a 1,24a 112,38a 14,91a +++ 

1/3 MS 100 7,65ab 5,33a 5,27b 0,81b 111,43a 14,07a ++ 

1/2 MS 100 7,14b 5,27a 6,75ab 0,99ab 120,00a 12,96a ++ 

Ghi chú:  Các chữ cái a, b, … trong cùng một cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa với P < 0,05 trong phép thử Duncan.  

+++ rễ nhiều, dài, khỏe; ++ rễ nhiều, ngắn, khỏe; + rễ ít, mỏng, yếu. 

Sau 4 tuần nuôi cấy trong hệ thống vi thủy canh với 

dung dịch dinh dưỡng 1/10 MS, cây có nhiều rễ con, lá 

to, xanh. Đối với môi trường 1/3 MS, cây có lá to, hơi 

nhạt, rễ ít (Hình 6). Trên môi trường 1/2 MS, cây có lá to 

và xanh. Như vậy, môi trường 1/10 MS có nồng độ 

khoáng phù hợp, đáp ứng nhu cầu của cây, rễ cây phát 

triển tốt, tăng khả năng hút các chất dinh dưỡng có trong 

môi trường. Do đó, cây phát triển khỏe, thân cây cao. Môi 
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trường 1/3 MS và 1/2 MS có nồng độ khoáng cao hơn nhu 

cầu của cây nên rễ cây phát triển kém, cây hấp thu dinh 

dưỡng ít và phát triển chậm. 

Khi nghiên cứu về khả năng tăng trưởng của cây cúc 

trong hệ thống vi thủy canh, Nhựt và cộng sự [18] nhận 

thấy môi trường 1/2 MS thích hợp cho sự sinh trưởng và 

phát triển của cây cúc vì có nồng độ khoáng phù hợp với 

nhu cầu phát triển của cây. Môi trường MS có nồng độ 

khoáng quá cao so với nhu cầu của cây có thể gây hại một 

số mô. Môi trường 1/5 MS và 1/10 MS có hàm lượng 

khoáng và chất dinh dưỡng thấp không đủ cho sự phát triển 

của cây [18]. Khi chuyển sâm Bố chính ra vườn ươm, Phan 

Xuân Huyên và cộng sự đã tưới 100 ml phân Nitrophoska 

Foliar (có nồng độ đạm là 25%) (2 g/L) định kỳ một lần 

một tuần. Sau 80 ngày, cây tiếp tục phát triển tốt, đạt 60,82 

cm và tất cả cây đều ra hoa [5]. Qua đó cho thấy, cây sâm 

Bố chính là giống cây có nhu cầu dinh dưỡng thấp. Vì vậy, 

trong điều kiện nuôi cấy in vitro hay vi thủy canh, sử dụng 

môi trường có nồng độ khoáng thấp sẽ cho kết quả tốt. 

Từ các kết quả thu được, môi trường 1/10 MS là môi 

trường phù hợp cho sự sinh trưởng của cây sâm Bố chính 

trong hệ thống vi thủy canh. 

3.4. Ảnh hưởng của tiền xử lý auxin đến sự sinh trưởng 

của cây sâm Bố chính trong hệ thống vi thủy canh 

Sau 4 tuần nuôi cấy, tỷ lệ sống của các nghiệm thức 

đều đạt 100%. Chiều cao cây cao nhất ở nghiệm thức 

không xử lý với auxin (6,70 cm), thấp nhất ở nghiệm thức 

xử lý với IBA 0,5 mg/L (5,00 cm). Số rễ/cây cao nhất ở 

nghiệm thức xử lý NAA 0,5 mg/L (35,33 rễ/cây), thấp 

nhất ở nghiệm thức không xử lý auxin (14,33 rễ/cây).   

Số lá/cây không có sự khác biệt về mặt thống kê các 

nghiệm thức. Về chiều dài rễ, nghiệm thức không xử lý 

với chất điều hòa sinh trưởng thực vật có kết quả tốt nhất     

(1,77 cm). Khối lượng tươi không có sự khác biệt giữa 

các nghiệm thức. Về khối lượng khô, nghiệm thức xử lý 

với NAA 0,5 mg/L có kết quả tốt nhất (33,12 mg), thấp 

nhất ở nghiệm thức không xử lý với chất điều hòa sinh 

trưởng (10,69 mg).  

Bảng 4. Ảnh hưởng của tiền xử lý auxin đến sự sinh trưởng của cây sâm Bố chính với giá thể film nylon sau 4 tuần nuôi cấy 

Loại auxin 
Tỷ lệ sống 

(%) 

Chiều cao 

cây (cm) 
Số lá/ cây Số rễ/ cây 

Chiều dài 

rễ (cm) 

Khối lượng 

tươi (mg) 

Khối lượng 

khô (mg) 

Chất lượng 

rễ 

Đối chứng 100 6,70a 6,00a 14,33b 1,77a 161,50a 10,69b + 

NAA 0,5 mg/L 100 5,18b 4,80a 35,33a 0,32b 358,50a 33,12a +++ 

IBA 0,5 mg/L 100 5,00b 4,83a 22,75ab 0,66b 303,25a 24,43ab ++ 

Ghi chú:  Các chữ cái a, b, … trong cùng một cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa với P < 0,05 trong phép thử Duncan.  

+++ rễ nhiều, khỏe, nhiều rễ con; ++ rễ nhiều, khỏe; + rễ ít, mỏng, yếu. 

Về hình thái, các cây ở nghiệm thức xử lý với NAA  

0,5 mg/L có lá to, xanh; rễ nhiều và có nhiều rễ con. Các 

cây trong nghiệm thức xử lý IBA 0,5 mg/L có lá to, một số 

lá bị vàng; rễ nhiều. Ở nghiệm thức đối chứng, cây cao;   

lá nhỏ; rễ nhiều và dài (Hình 7). 

 

Hình 7. Cây sâm Bố chính nuôi cấy trong hệ thống vi thủy canh 

với giá thể film nylon sau 4 tuần nuôi cấy.  

(a) Đối chứng; (b) Xử lý với NAA; (c) Xử lý với IBA 

Hiệu quả của từng loại auxin phụ thuộc vào loại cây 

trồng và nồng độ được sử dụng [8]. Theo một số nghiên 

cứu, khả năng ra rễ và phát triển rễ của sâm Bố chính khi 

được xử lý với NAA tốt hơn IBA trong môi trường nuôi 

cấy in vitro. Trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Huyền 

Trang, cây sâm Bố chính được nuôi cấy trong môi trường 

có bổ sung NAA 0,5 mg/L cho số rễ (5,26 rễ/chồi) và chiều 

dài rễ (27,96 mm) cao hơn so với nuôi cấy trong môi trường 

bổ sung IBA 0,5 mg/L (4,41 rễ/chồi và 22,59 mm) [19]. 

Cũng trên đối tượng sâm Bố chính, Dương Tấn Nhựt và 

cộng sự [20] đã ghi nhận kết quả tương tự. Khi bổ sung 

NAA 0,5 mg/L vào môi trường nuôi cấy in vitro cho số rễ 

(4,67 rễ) và chiều dài rễ (1,90 cm) cao hơn khi bổ sung IBA 

0,5 mg/L (4,33 rễ và 1,63 cm) [20].  

Như vậy, trong thí nghiệm này, NAA 0,5 mg/L là phù 

hợp để tiền xử lý ra rễ cây sâm Bố chính trong hệ thống vi 

thủy canh. 

4. Kết luận  

Các cây hoa chuông được nuôi cấy trong hệ thống vi 

thủy canh sử dụng giá thể film nylon cho tỷ lệ sống cao 

hơn, cây sinh trưởng tốt hơn so với hệ thống sử dụng giá 

thể bọt biển. Môi trường MS 1/3 là môi trường phù hợp với 

sự sinh trưởng và phát triển của cây hoa chuông. Cũng 

trong hệ thống vi thủy canh sử dụng giá thể film nylon, 

nuôi cấy sâm Bố chính trong môi trường MS 1/10 cho kết 

quả tốt nhất. Loại và nồng độ auxin phù hợp để tiền xử lý 

ra rễ cây hoa chuông và sâm Bố chính trước khi nuôi cấy 

trong hệ thống vi thủy canh lần lượt là IBA 0,5 mg/L và 

NAA 0,5 mg/L. 

Hệ thống vi thủy canh không chỉ nâng cao chất lượng 

cây con mà còn tăng tỷ lệ sống khi chuyển ra vườn ươm, vì 

cây con được làm quen với môi trường gần giống với tự 

nhiên, giúp rút ngắn thời gian sản xuất.  

Lời cảm ơn: Chúng tôi xin cảm ơn Trường Đại học Bách 

khoa, ĐHQG-HCM đã hỗ trợ cho nghiên cứu này.  
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